DANH SÁCH PHÂN NHÓM HSSV THAM GIA CHIẾN DỊCH
TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2014
( Đội xã Vĩnh Hòa (Ba Tri)
CB phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Nhanh

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHI ĐOÀN
	SỐ ĐT
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Hải Âu
	11CĐTH2
	01646699088
	Đội trưởng

	2
	Văn Thị Hồng Lan
	12CĐTH2
	0987344981
	SP

	3
	Nguyễn Ngọc Hà
	12CĐTH2
	01653903805
	SP

	4
	Bùi Ngọc Nữ
	12CĐTH2
	01659590752
	SP

	5
	Đinh Thị Phương Thảo
	12CĐTH1
	01648929812
	Đội Phó 

	6
	Dương Văn Đạt
	12CĐTH1
	01685092651
	SP

	7
	Nguyễn Thanh Phương
	12CĐMT
	01867045498
	SP

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	13CĐCB
	01689627643
	NLTS

	9
	Sử Quốc Yên
	11CĐNH2
	01648314607
	KTTC

	10
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	12CĐKT2
	0985059514
	KTTC

	11
	Đỗ Tấn Phong
	12CĐKT2
	01657762309
	KTTC

	12
	Nguyễn Thị Mộng Nghi
	12CĐKT2
	01654094017
	KTTC

	13
	Hồ Thị Yến
	12CĐKT2
	
	KTTC

	14
	Nguyễn Thị Yến Nhung
	12CĐKT2
	
	KTTC

	15
	Phạm Thị Diễm Sương
	13CĐTI
	0924766718
	CNTT

	16
	Trần Quốc Chiến
	12CĐTI
	01663 610 999
	CNTT

	17
	Nguyễn Hoàng Bá Nhẩn
	12CĐTI
	01645 686 693
	CNTT

	18
	Lê Thị Kim Nhàn
	13CĐTA1
	01649359805
	XHNV

	19
	Nguyễn Minh Châu
	13CĐTA1
	01289543734
	XHNV

	20
	Nguyễn Thanh Bình
	13CĐTA1
	0949171211
	XHNV

	21
	Nguyễn Thị Thu Hà
	13CĐTA1
	01653090311
	XHNV

	22
	Lê Thị Yến Nhi
	13CĐTA1
	0949171211
	XHNV

	23
	Lý Hoàng Tú

	13CĐTA3
	01657239063
	XHNV

	24
	Trương Yến Linh
	13CĐTA3
	01655128968
	XHNV

	25
	Nguyễn Thị Ni
	
	01699216296
	XHNV

	26
	Nguyễn Thị Thiên Ngân
	
	
	XHNV

	27
	Nguyễn Bảo Ân
	12CĐXD
	01676691314
	KTCN

	28
	Đỗ Quang Kiệt
	12CĐXD
	01672828183
	KTCN

	29
	Lê Quang Bình
	12CĐXD
	0978953332
	KTCN

	30
	Võ Thị Hồng Hạnh
	
	0989548952
	XHNV


( Đội xã Bảo Thuận
CB phụ trách: Huỳnh Thị Thùy Dung
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHI ĐOÀN
	SỐ ĐT
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Kim Ngọc
	12CĐMN1
	0977143576
	SP

	2
	Trương Thị Cẩm Chung
	12CĐMN1
	01882091474
	SP

	3
	Dương Thị Ngọc Lan
	12CĐMN1
	01652471788
	SP

	4
	Đỗ Thị Ngọc Huyền
	12CĐMN1
	01664913429
	SP

	5
	Trịnh Thị Ngọc Bảnh
	12CĐMN1
	01648936354
	SP

	6
	Trần Thị Kiều
	12CĐMN1
	01659822439
	SP

	7
	Nguyễn Thị Ngân
	12CĐMN1
	0963243607
	SP

	8
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	12CĐMN1
	0985493167
	SP

	9
	Phan Thị Thúy Vy
	12CĐMN2
	01673543416
	SP

	10
	Lê Thị Anh Thư
	12CĐMN2
	01686702442
	SP

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	12CĐMN2
	01673929502
	SP

	12
	Trương Phương Thảo
	12CĐMN2
	01636359237
	SP

	13
	Nguyễn Nguyên Ngọc
	13CĐKT
	01687692766
	Đội phó

	14
	Phạm Thị Huỳnh Như
	13CĐKT
	01867981987
	KTTC

	15
	Bùi Thị Mỹ Hạnh
	13CĐKT
	
	KTTC

	16
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	13CĐKT
	
	KTTC

	17
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	13CĐKT
	01882044886
	KTTC

	18
	Ngô Thị Yến Khoa
	13TCKT2
	0986729456
	KTTC

	19
	Phan Thị Thùy Dương
	13TCKT2
	01684736618
	KTTC

	20
	Trần Thị Cẩm Tú
	13TCKT2
	0966120082
	KTTC

	21
	Nguyễn Thị Diểm Phúy
	12CĐTI
	01644 068 606
	CNTT

	22
	Nguyễn Văn Minh Quân
	12CĐTI
	0977 120 615
	CNTT

	23
	Nguyễn Duy Tân
	12CĐTI
	01684 619 339
	CNTT

	24
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	01678023126
	XHNV

	25
	Lâm Thị Hoải Thu
	
	01669235232
	XHNV

	26
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	
	0968175027
	Đội trưởng

	27
	Mai Văn Rin
	13CĐXD
	01649021163
	KTCN

	28
	Huỳnh Thuỳ Dung
	13CĐXD
	01646905938
	KTCN

	29
	Nguyễn Thị Thu Nga
	
	0969295480
	XHNV

	30
	 Trần Thị Bé Hằng
	12 MN1
	01648337445
	SP


( Đội xã Bảo Thạnh
CB phụ trách: Nguyễn Thị Kim Tho

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHI ĐOÀN
	SỐ ĐT
	GHI CHÚ

	1
	Trần Vũ Thái
	12CĐTH2
	0976324628
	Đội trưởng

	2
	Trần Minh Trí
	12CĐTH2
	01635575955
	SP

	3
	Đặng Trúc Thy
	12CĐTH1
	01673515295
	Đội phó

	4
	Huỳnh Thị Kim Phương
	12CĐMN2
	0985189446
	SP

	5
	Võ Thị Như Tiền
	12CĐMN2
	0169923784
	SP

	6
	Bùi Thị Cẩm Tú
	12CĐMN2
	01689300087
	SP

	7
	Ngô Thị Kim Chi
	12CĐMN2
	01677971672
	SP

	8
	Ngô Thị Xinh Khoe
	12CĐMN3
	01655917488
	SP

	9
	Phạm Như Ý
	12CĐMN3
	01653863826
	SP

	10
	Nguyễn Thị Huệ
	12CĐMN3
	01663909989
	SP

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	12CĐMN3
	01697366643
	SP

	12
	Trần Hồng Tuyến
	12CĐMN3
	01627202527
	SP

	13
	Nguyễn Ngọc Vy
	12CĐMN3
	01677977974
	SP

	14
	Lê Thị Huỳnh Như
	12TCSXB
	0983657623
	KTTC

	15
	Võ Thị Cẩm Tiên
	12TCSXB
	01698356991
	KTTC

	16
	Trần Thị Thủy Tiên
	13TCKT1
	0938915545
	KTTC

	17
	Nguyễn Hoàng Anh
	13TCKT1
	0976122125
	KTTC

	18
	Lê Công Đức
	13TCKT1
	01667621169
	KTTC

	19
	Phạm Hoàng Thới
	12CĐTI
	01275 177 220
	CNTT

	20
	Nguyễn Lê Khánh Trung
	12CĐTI
	01688 388 339
	CNTT

	21
	Đỗ Thị Thu Tím
	
	
	XHNV

	22
	Mai Thị Yến Nhi
	
	
	XHNV

	23
	Trần Thị Bé Diệu
	
	
	XHNV

	24
	Từ Thị Mỹ Duyên
	
	
	XHNV

	25
	Trần Vĩnh Phước
	
	
	XHNV

	26
	Phạm Duy Khương
	13CĐĐĐ
	
	13CĐĐĐ

	27
	Nguyễn Ngọc Đức
	13CĐĐĐ
	
	13CĐĐĐ

	28
	Trương Văn Ron
	13CĐĐĐ
	
	13CĐĐĐ

	29
	Nguyễn Ngọc Thạch
	13CĐĐĐ
	
	13CĐĐĐ

	30
	Bùi Thị Kim Dung
	13CĐQT
	01693668235
	KTTC


